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STT Mã Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc Lớp 

1 0139094953 Nguyễn Bảo An 28/12/2015 Nữ Kinh 1G 

2 0139094966 Nguyễn Thái Tuấn Anh 03/05/2015 Nam Kinh 1G 

3 3650866646 Nguyễn Việt Anh 09/10/2015 Nam Kinh 1G 

4 0139094955 Nguyễn Nhật Ánh 24/12/2015 Nữ Kinh 1G 

5 0139154576 Nguyễn Khánh Chi 27/03/2015 Nữ Kinh 1G 

6 0139126479 Nguyễn Quỳnh Chi 23/05/2015 Nữ Kinh 1G 

7 0139126459 Hoàng Mạnh Dũng 11/08/2015 Nam Kinh 1G 

8 0139314670 Hoàng Đức Duy 23/12/2015 Nam Kinh 1G 

9 0133701793 Nguyễn Ngọc Duy 25/10/2015 Nam Kinh 1G 

10 0140706555 Nguyễn Ngọc Đức Duy 26/12/2015 Nam Kinh 1G 

11 0139101755 Vương Quốc Đạt 07/11/2015 Nam Kinh 1G 

12 0150798124 Đỗ Như Hào 02/12/2015 Nam Kinh 1G 

13 0133589960 Nguyễn Trung Hiếu 27/12/2015 Nam Kinh 1G 

14 1950282350 Triệu Quang Huy 11/12/2014 Nam Dao 1G 

15 0133717400 Trần Minh Khôi 12/08/2015 Nam Kinh 1G 

16 0133717401 Nguyễn Hữu Duy Khương 09/10/2015 Nam Kinh 1G 

17 0135562517 Nguyễn Khánh Linh 03/09/2015 Nữ Kinh 1G 

18 0139094970 Nguyễn Ngọc Minh 08/12/2015 Nam Kinh 1G 

19 0133765696 Nguyễn Trần Khánh Minh 22/10/2015 Nam Kinh 1G 

20 0139094971 Hoàng Đức Nam 17/10/2015 Nam Kinh 1G 

21 0150798118 Nguyễn Bảo Ngân 26/01/2015 Nữ Kinh 1G 

22 0133717402 Đinh Văn Nghĩa 03/11/2015 Nam Kinh 1G 

23 0133701800 Nguyễn Văn Phúc 29/01/2015 Nam Kinh 1G 

24 0133701776 Trần Công Phúc 17/07/2015 Nam Kinh 1G 

25 0139154586 Hà Thu Phương 01/05/2015 Nữ Kinh 1G 

26 0133717403 Nguyễn Ngọc Quang 11/04/2015 Nam Kinh 1G 

27 0139094961 Nguyễn Phương Quỳnh 04/03/2015 Nữ Kinh 1G 

28 0133717406 Nguyễn Văn Sáng 27/07/2015 Nam Kinh 1G 

29 0133701801 Hoàng Đức Sơn 13/03/2015 Nam Kinh 1G 

30 0150909715 Nguyễn Hữu Bảo Sơn 09/07/2015 Nam Kinh 1G 

31 0133701802 Nguyễn Hiếu Thịnh 24/02/2015 Nam Kinh 1G 

32 0139112376 Nguyễn Ngọc Minh Trí 06/08/2015 Nam Kinh 1G 

33 0133722387 Bùi Duy Trung 29/01/2015 Nam Kinh 1G 

34 0139126478 Nguyễn Ngọc Trường 06/02/2015 Nam Kinh 1G 

35 0139094964 Vương Đình Anh Tú 10/12/2015 Nam Kinh 1G 

36 0139154591 Hoàng Đức Tùng 12/08/2015 Nam Kinh 1G 

37 0134148715 Nguyễn Trần Khánh Văn 22/10/2015 Nam Kinh 1G 

 


